
Biểu số: 07/TK-THA KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN Đơn vị báo cáo:

Ban hành theo TT số: CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

08/2015/TT-BTP  TỈNH TUYÊN QUANG

ngày 26 tháng 6 năm 2015 Đơn vị nhận báo cáo: 

Ngày nhận báo cáo: TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

…../…../……………                   

Đơn vị tính: 1.000 VN đồng

Thi hành xong
Đình chỉ thi 

hành án
Giảm thi hành Đang thi hành

Hoãn thi hành 

án

Tạm 

đình chỉ 

thi hành 

án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

197.467.233 89.149.969 108.317.264 4.118.768 12.731.825 193.348.465 68.281.668 22.120.520 4.832.945 299.546 38.209.482 2.816.575 0 0 2.600 125.066.797 166.095.454 40%

I CỤC THI HÀNH ÁN DS 68.255.065 15.275.498 52.979.567 537.937 0 67.717.128 9.294.480 4.056.457 51.383 113.204 4.823.436 250.000 0 0 0 58.422.648 63.496.084 45%

1,1 Nguyễn Tuyên 300 0 300 0 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

1,2 Hứa Đức Hạnh 600 0 600 0 0 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

1,3 Nguyễn Văn Quế 148.502 148.202 300 0 0 148.502 300 300 0 0 0 0 0 0 0 148.202 148.202 100%

1,4 Hoàng Anh Tuấn 10.934 9.560 1.374 0 0 10.934 6.374 6.374 0 0 0 0 0 0 0 4.560 4.560 100%

1,5 Pham Thị Linh Điệp 48.035 47.735 300 0 0 48.035 300 300 0 0 0 0 0 0 0 47.735 47.735 100%

1,6 Phan Thị Mai Thảo 3.091 0 3.091 0 0 3.091 3.091 3.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

1,7 Hoàng Quang Hà 6.853.703 5.482.386 1.371.317 197.637 0 6.656.066 2.472.841 155.421 29.549 29.531 2.258.340 0 0 0 0 4.183.225 6.441.565 9%

1,8 Đỗ Thị Hồng Huệ 28.250 0 28.250 0 0 28.250 28.250 28.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

1,9 Ứng Anh Tuấn 300 0 300 0 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

2,0 Trần Kim Sơn 53.975.183 3.047.746 50.927.437 304.840 0 53.670.343 4.313.105 3.636.072 15.175 60.795 351.063 250.000 0 0 0 49.357.238 49.958.301 86%

2,1 Nguyễn Ngọc Đắc 7.186.167 6.539.869 646.298 35.460 0 7.150.707 2.469.019 225.449 6.659 22.878 2.214.033 0 0 0 0 4.681.688 6.895.721 10%

II CÁC CHI CỤC THADS 129.212.168 73.874.471 55.337.697 3.580.831 12.731.825 125.631.337 58.987.188 18.064.063 4.781.562 186.342 33.386.046 2.566.575 0 0 2.600 66.644.149 102.599.370 39%

1
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Hàm Yên
11.070.300 4.515.891 6.554.409 40.900 0 11.029.400 5.643.018 2.400.948 339.407 0 2.902.663 0 0 0 0 5.386.382 8.289.045 49%

1,1 Trương Thành Thủy 1.218.040 764.811 453.229 0 0 1.218.040 474.597 468.397 4.900 0 1.300 0 0 0 0 743.443 744.743 100%

1,2 Dương Minh Khánh 5.563.184 1.423.864 4.139.320 27.800 0 5.535.384 3.163.134 768.625 204.871 0 2.189.638 0 0 0 0 2.372.250 4.561.888 31%

11 tháng/ năm 2019
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1,3 Lê Xuân Giang 4.018.331 2.303.466 1.714.865 4.000 0 4.014.331 1.743.642 904.841 127.076 0 711.725 0 0 0 0 2.270.689 2.982.414 59%

1,4 Đỗ Minh Hạnh 270.745 23.750 246.995 9.100 0 261.645 261.645 259.085 2.560 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

2
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Nà Hang
3.486.347 1.432.074 2.054.273 27.837 0 3.458.510 2.145.659 1.014.409 4.499 0 1.124.151 0 0 0 2.600 1.312.851 2.439.602 47%

2,1 Bàn Văn Thịnh 989.862 500.338 489.524 0 0 989.862 189.096 116.084 0 0 73.012 0 0 0 0 800.766 873.778 61%

2,2 Ma Đình Thành 2.496.485 931.736 1.564.749 27.837 0 2.468.648 1.956.563 898.325 4.499 0 1.051.139 0 0 0 2.600 512.085 1.565.824 46%

3
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Yên Sơn
17.386.065 7.610.104 9.775.961 253.935 0 17.132.130 11.705.175 2.101.006 173.351 33.956 9.254.006 142.856 0 0 0 5.426.955 14.823.817 20%

3,1 Đào Đức Hải 3.238.300 1.795.288 1.443.012 174.000 0 3.064.300 1.802.293 471.591 33.904 0 1.153.942 142.856 0 0 0 1.262.007 2.558.805 28%

3,2 Hà Ích Đạt 4.406.062 2.240.098 2.165.964 0 0 4.406.062 3.518.897 313.421 63.617 5.013 3.136.846 0 0 0 0 887.165 4.024.011 11%

3,3 Trần Xí Nghiệp 1.227.526 675.348 552.178 1.596 0 1.225.930 575.476 235.041 18.989 7.188 314.258 0 0 0 0 650.454 964.712 45%

3,4 Trần Anh Huy 2.777.536 798.137 1.979.399 76.950 0 2.700.586 2.025.699 215.728 1.310 4.760 1.803.901 0 0 0 0 674.887 2.478.788 11%

3,5 Vũ Hồng Quân 2.501.195 1.093.240 1.407.955 0 0 2.501.195 1.979.164 517.149 9.416 14.954 1.437.645 0 0 0 0 522.031 1.959.676 27%

3,6 Lương Hồ Điệp 3.235.446 1.007.993 2.227.453 1.389 0 3.234.057 1.803.646 348.076 46.115 2.041 1.407.414 0 0 0 0 1.430.411 2.837.825 22%

4
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Lâm Bình
2.797.332 1.948.817 848.515 188.163 0 2.609.169 797.467 211.735 0 0 585.732 0 0 0 0 1.811.702 2.397.434 27%

4,1 Nguyễn Thanh Bình 661.361 131.736 529.625 12.000 0 649.361 372.365 91.279 0 0 281.086 0 0 0 0 276.996 558.082 25%

4,2 Nguyễn Thanh Hải 2.135.971 1.817.081 318.890 176.163 0 1.959.808 425.102 120.456 0 0 304.646 0 0 0 0 1.534.706 1.839.352 28%

5
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Chiêm Hóa
8.187.413 4.908.531 3.278.882 86.880 0 8.100.533 4.191.946 1.896.345 70.425 3.423 1.477.839 743.914 0 0 0 3.908.587 6.130.340 47%

5,1 Trần Hữu Cường 736.631 324.061 412.570 0 0 736.631 420.466 166.714 1.851 0 251.901 0 0 0 0 316.165 568.066 40%

5,2 Trần Quang Quân 2.839.931 1.586.572 1.253.359 34.070 0 2.805.861 1.691.097 825.766 19.571 3.423 409.440 432.897 0 0 0 1.114.764 1.957.101 50%

5,3 Lâm Văn Chiến 1.478.132 943.513 534.619 0 0 1.478.132 751.248 390.456 22.674 0 27.101 311.017 0 0 0 726.884 1.065.002 55%

5,4 Phạm Đức Thắng 3.132.719 2.054.385 1.078.334 52.810 0 3.079.909 1.329.135 513.409 26.329 0 789.397 0 0 0 0 1.750.774 2.540.171 41%

6
Chi cục Thi hành án dân sự 

Huyện Sơn Dương
28.856.215 20.113.152 8.743.063 1.544.156 0 27.312.059 10.222.717 3.359.044 1.056.697 121.805 4.215.483 1.469.688 0 0 0 17.089.342 22.774.513 44%

6,1 Trần Quang Hưng 274.190 254.982 19.208 0 0 274.190 20.275 20.275 0 0 0 0 0 0 0 253.915 253.915 100%

6,2 Hà Duy Hiển 6.274.112 2.928.937 3.345.175 182.086 0 6.092.026 4.297.088 923.162 188.346 62.849 2.617.043 505.688 0 0 0 1.794.938 4.917.669 27%

6,3 Triệu Thu Hằng 1.741.399 1.383.386 358.013 0 0 1.741.399 683.347 291.387 375.049 3.675 13.236 0 0 0 0 1.058.052 1.071.288 98%



6,4 Hoàng Thị Hoa 8.935.242 7.712.882 1.222.360 34.930 0 8.900.312 1.423.362 715.868 342.400 35.308 149.786 180.000 0 0 0 7.476.950 7.806.736 77%

6,5 Nguyễn Thị Dương Hồng 4.478.313 3.457.491 1.020.822 0 0 4.478.313 2.261.328 925.833 103.755 0 447.740 784.000 0 0 0 2.216.985 3.448.725 46%

6,6 Nông Văn Thăng 7.152.959 4.375.474 2.777.485 1.327.140 0 5.825.819 1.537.317 482.519 47.147 19.973 987.678 0 0 0 0 4.288.502 5.276.180 36%

7
Chi cục Thi hành án dân sự 

Thành phố Tuyên Quang
57.428.496 33.345.902 24.082.594 1.438.960 12.731.825 55.989.536 24.281.206 7.080.576 3.137.183 27.158 13.826.172 210.117 0 0 0 31.708.330 45.744.619 42%

7,1 Cao Trọng Thủy 17.155 0 17.155 0 0 17.155 17.155 17.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

7,2 Đỗ Hồng Thủy 4.738.167 3.943.891 794.276 43.183 0 4.694.984 632.052 319.279 9.369 0 303.403 1 0 0 0 4.062.932 4.366.336 52%

7,3 Đỗ Quý Cường 14.248.520 7.782.621 6.465.899 641.418 0 13.607.102 6.702.579 3.524.740 183.835 0 2.994.004 0 0 0 0 6.904.523 9.898.527 55%

7,4 Nguyễn Đức Tiến 14.400.299 10.607.759 3.792.540 64.550 0 14.335.749 5.205.232 951.649 170.239 19.856 4.058.372 5.116 0 0 0 9.130.517 13.194.005 22%

7,5 Nguyễn Hồng Nghị 6.518.860 3.259.430 3.259.430 788 12.731.825 6.518.072 2.522.236 1.305.132 45.884 0 1.171.220 0 0 0 0 3.995.836 5.167.056 54%

7,6 Nguyễn Quang Huy 10.875.943 4.534.647 6.341.296 871 0 10.875.072 6.058.052 340.383 2.500.236 3.725 3.008.708 205.000 0 0 0 4.817.020 8.030.728 47%

7,7 Hoàng Phương Hoa 1.416.653 764.088 652.565 26.400 0 1.390.253 467.693 302.917 112.489 0 52.287 0 0 0 0 922.560 974.847 89%

7,8 Hoàng Đức Úy 5.212.899 2.453.466 2.759.433 661.750 0 4.551.149 2.676.207 319.321 115.131 3.577 2.238.178 0 0 0 0 1.874.942 4.113.120 16%

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 8 năm 2019

CỤC TRƯỞNGNGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn TuyênDuy Thị Thúy

(Đã ký)
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